TIẾNG VIỆT - TUẦN 24

A. Đọc – hiểu

I. Đọc thầm văn bản sau:

CÚN CON


Cún con xa mẹ Đã hai ngày rồi Về nhà với bé Cứ khóc liên hồi Đêm thì không ngủ Miệng gọi: – Mẹ ơi! Rồi kêu ăng ẳng Nước mắt tuôn rơi


Bé thương Cún lắm

Bế Cún vào phòng

Lấy tấm áo cũ

Lót cho Cún nằm

Bé nựng khe khẽ

– Cún ngủ cho ngoan! Rồi đây Cún sẽ

Canh nhà thật chăm.


Bàn tay của bé

Dịu dàng chuyền hơi

Cún ngỡ tay mẹ

Gác mồm ngủ say.

(Sưu tầm)
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AI. Dựa vào bài đọc, khoanh vào đáp án đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:

1. Cún con đã xa mẹ mấy ngày rồi?

A. Hai ngày	B. Hai tuần	C. Hai tháng	D. Hai giờ

2. Bé đã lấy gì lót cho cún nằm?

A. Lấy chiếc áo rách	B. Lấy chiếc áo cũ	C. Lấy chiếc chăn cũ

3. Bạn Cún đã tưởng tay bé là tay ai?

A. Tay bố	B. Tay mẹ	C. Tay chị	D. Tay anh

4. Theo em, có những lý do khiến bạn Cún phải xa mẹ?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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III. Luyện tập:

5. Đố bạn con gì?


a. Con gì ăn cỏ

Lỗ mũi buộc thừng Đầu có hai sừng Kéo cày rất giỏi?

Là con ………………..


b. Con gì ăn no

Bụng to mắt híp

Mồm kêu ụt ịt

Nằm thở phì phò?

Là con ………………..


c. Con gì bốn vó Ngực nở bụng thon Rung rinh chiếc bờm Phi nhanh như gió?

Là con ………………..


6. Gạch dưới những từ chỉ đặc điểm trong mỗi câu sau:

a.
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Con mẹ đẹp sao	Vườn trưa gió mát

Những hòn tơ nhỏ	Bướm bay rập rờn

Chạy như lăn tròn	Quanh đôi chân mẹ

Trên sân trên cỏ.	Một rừng chân con.

b. Chú mèo mướp có bộ lông đen mịn điểm nhiều chỗ lông trắng cũng rất mượt mà. Bộ

lông dày, ấm áp được cu cậu chăm lo rất cẩn thận nên mềm mịn như bông.

7. Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào [ ]:

Rừng Tây Nguyên đẹp lắm[ ]Vào mùa xuân và mùa thu[ ]trời mát dịu và thoang thoảng hương rừng[ ]Bên bờ suối những khóm hoa đủ màu sắc đua nở[ ]Nhiều giống thú quý rất ưa sống trong rừng Tây Nguyên[ ]

8. Vẽ bức tranh về con vật nuôi em thích nhất sau đó viết 3-4 đặc điểm của nó:
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